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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Đình Tiến 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  Bà Đinh Thị Út 

2.  Bà Vi Thị Thuật 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiếu Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bảo 

Yên, tỉnh Lào Cai 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tham gia 

phiên tòa: Bà Hồ Hà Hải Huyền - Kiểm sát viên  

Ngày 30 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh 

Lào Cai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 10/2017/HSST, ngày 

26 tháng 5 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2017/HSST-

QĐ, ngày 16/6/2017 đối với bị cáo: 

- Trần Giang N, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1984 tại huyện Bảo Yên, tỉnh 

Lào Cai; nơi ĐKHKTT và nơi ở: Tổ 2D, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh 

Lào Cai; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 10/12; con ông 

Trần Xuân Mạc và bà Nguyễn Thị Thế, có vợ là Nguyễn Thị Hà; có 01 con là 

Trần Thành Trung sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; 

Về nhân thân: Ngày 23 tháng 11 năm 2011 bị cáo bị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai quyết định đưa đi cai nghiện ma túy tại Trung 

tâm giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Lào Cai, bị cáo đã chấp hành xong ngày 

30/11/2012. 

 Ngày 12 tháng 8 năm 2013 bị cáo bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo 

Yên, tỉnh Lào Cai quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại 

Trung tâm chữa bệnh giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Lào Cai, bị cáo đã chấp 

hành xong ngày 12/8/2014.   

Như vậy  tính đến lần phạm tội này bị cáo đã được xóa hai tiền sự trên. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 30/3/2017 hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm 

giữ Công an huyện Bảo Yên - có mặt. 
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- Người bị hại: Chị  Ma Thị T, trú tại tổ 2D thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo 

Yên, tỉnh Lào Cai - vắng mặt (chị T có đơn xin xét xử vắng mặt). 

- Người có quyền lợi liên quam: Anh Nguyễn Tiến D - vắng mặt (anh D có 

đơn xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 27/3/2017 Trần Giang N đến nhà chị  Ma 

Thị T với mục đích tìm tài sản để trộm cắp. Khi đến nhà chị T thấy không có 

người ở nhà, cánh cửa trên tầng hai mở.  N trèo cột gỗ lên tầng hai, quan sát 

trong phòng thấy không có tài sản gì,  N đi theo đường cầu thang xuống phòng 

ngủ thấy trên bàn học trong buồng để 01 máy vi tính xách tay hiệu Dell,  N 

không lấy ngay mà quay lại đường cũ trèo về nhà mình. Về đến nhà  N lấy điện 

thoại gọi cho Nguyễn Văn Quý ở Km42 Bắc Ngầm, Bảo Thắng, Lào Cai hỏi chỗ 

cắm máy tính thì Quý nói với  N là không biết.  N hẹn anh Quý 40 phút sau 

xuống nhà đón  N đi chơi, xong  N lại theo đường cũ trèo vào tầng hai nhà chị T, 

đi xuống phòng ngủ trộm cắp chiếc máy vi tính cùng dây và củ sạc máy tính 

mang về nhà. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày anh Quý đi xe máy xuống gặp  

N. Sau khi giấu chiếc máy vi tính cùng dây và củ sạc vào  trong áo đang mặc,  N 

nói với anh Quý chiếc máy vi tính là của con trai mang đi cắm và nhờ anh Quý 

chở  N ra quán nét nhà Nguyễn Tiến D, ở Tổ 6B1 thị trấn Phố Ràng cầm cố. 

Đến nơi  N lấy máy tính cùng dây và củ sạc đưa cho anh Quý mang vào hỏi anh 

D "Anh cho em cắm chiếc máy vi tính để nộp tiền phạt” anh D đồng ý cho anh 

Quý cầm cố chiếc máy vi tính lấy 700.000đ. Sau đó anh Quý đưa tiền cho  N và 

chở  N về nhà. Số tiền cầm cố chiếc máy vi tính  N chi tiêu hết 500.000 đồng, 

còn 200.000 đồng  N giao nộp cho Cơ quan Công an. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 03/KL-HĐĐG ngày 27/3/2017, của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bảo Yên, kết luận: 01 máy 

vi tính kèm theo dây sạc và củ sạc bị cáo trộm cắp trị giá 11.430.000đ (mười 

một triệu bốn trăm ba mươi nghìn) đồng.  

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp 

với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ. 

 Bản Cáo trạng số 13/CT-VKS ngày 25 tháng 5 năm 2017, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Trần Giang N về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày luận 

tội và tranh luận: Bị cáo Trần Giang N là một thanh niên tuổi đời còn trẻ, có sức 

khỏe, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Bản thân bị cáo năm 2011 và năm 

2013 bị Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. 

Sau khi tái hòa nhập cộng đồng, do lười lao động và là đối tượng nghiện ma túy, 
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nên ngày 27/3/2017 bị cáo đã lén lút chiếm đoạt chiếc máy vi tính của chị  Ma 

Thị T trị giá 11.430.000đ (mười một triệu bốn trăm ba mươi nghìn) đồng mang 

cầm cố lấy tiền tiêu sài. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội trộm cắp tài sản, do 

đó Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Trần Giang N theo cáo 

trạng số 13/CT-VKS ngày 25 tháng 5 năm 2017. Đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 bộ luật hình sự 

năm 1999; Nghị quyết số 144/2016/QH13; khoản 3 Điều 7; điểm x khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự 2015. Xử phạt bị cáo Trần Giang N từ 01 năm đến 

01 năm 03 tháng tù.   

Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, điểm c khoản 2 

Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu sung quỹ 200.000đ do bị cáo cầm 

cố tài sản trộm cắp đang được bảo quản tại tài khoản tạm gửi của Cơ quan thi 

hành án dân sự huyện Bảo Yên.  

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án bị cáo nói lời sau cùng: Bị 

cáo đã nhận thức được hành vi của bị cáo lén lút trộm cắp tài sản của người khác 

là vi phạm pháp luật hình sự, nhưng sau khi phạm tội bị cáo rất ân hận về hành 

vi phạm tội của mình, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt để bị 

cáo sớm đoàn tụ cùng gia đình.   

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:  

Về hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình điều tra truy tố: Hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Yên, Điều tra viên; 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Yên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.    

Về hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo Trần Giang N lợi dụng gia đình 

chị  Ma Thị T không có người ở nhà nên đã đột nhập vào nhà tìm tài sản để trộm 

cắp. Bị cáo trèo cột vào tầng hai rồi đi xuống phòng ngủ trộm cắp chiếc máy vi 

tính xách tay, cùng dây và củ sạc máy tính mang về nhà. Sau khi trộm cắp được 

tài sản bị cáo giấu vào áo đang mặc và nói với anh Quý chiếc máy vi tính là của 

con trai mang đi cầm cố và nhờ anh Quý chở bị cáo ra quán nét để cầm cố. Như 

vậy bị cáo Lợi dụng chủ sở hữu sơ hở trong việc quản lý tài sản, đã có hành vi 

lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác. Theo kết luận của Hội đồng định giá 

trong tố tụng hình sự thì tài sản mà bị cáo chiếm đoạt trị giá 11.430.000đ (mười 
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một triệu bốn trăm ba mươi nghìn) đồng. Do đó bị cáo đã phạm tội trộm cắp tài 

sản theo khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự.   

 Bị cáo là người có đủ điều kiện để nhận thức và hiểu biết pháp luật nhưng 

do không tu dưỡng rèn luyện đạo đức nên đã hai lần bị áp dụng biện pháp cai 

nghiện bắt buộc. Khi chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính về địa phương 

bị cáo tiếp tục nghiện ma túy và ngày 27/3/2017 bị cáo đã lén lút trộm cắp tài 

sản. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người 

khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, 

do vậy cần phải xử phạt và cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian 

để giáo dục cải tạo bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. 

Song xét thấy quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, 

phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn. Bố bị cáo là ông Trần Xuân Mạc, mẹ bị 

cáo là bà Nguyễn Thị Thế đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 

nên được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì, Huân 

chương Kháng chiến hạng ba. Người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g, 

h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự 1999.  

Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 và các văn bản quy phạm 

pháp luật hướng dẫn thì người phạm tội là con của người có công với cách mạng 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 46 

của Bộ luật hình sự, nhưng Bộ luật hình sự năm 2015 thì được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại điển x khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Theo Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016; khoản 3 Điều 7 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015, áp dụng theo hướng có lợi cho bị cáo nên bị cáo  N 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm x khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự 2015.  

Ngoài hình phạt chính, xét thấy bị cáo không có thu nhập ổn định, không 

có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị 

cáo. 

Về vật chứng: 

- 01 máy vi tính nhãn hiệu Dell kèm theo dây sạc, củ sạc là vật chứng của 

vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho chị  Ma Thị T sau khi nhận lại chị 

T không có ý kiến gì về tài sản đã nhận, xét thấy Cơ quan điều tra trả lại tài sản 

cho chủ sở hữu là đúng quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử không đề 

cập giải quyết. 

- Số tiền 700.000đ bị cáo trộm cắp tài sản mang đi cầm cố mà có, bị cáo đã 

tiêu hết 500.000đ Cơ quan điều tra chưa thu giữ được, số còn lại 200.000đ bị 

cáo tự giác nộp lại cho Cơ quan điều tra và hiện đang được tạm gửi tại tài khoản 

tạm gửi của Cơ quan thi hành án dân sự huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Xét thấy 

đây là số tiền bị cáo cầm cố tài sản trộm cắp mà có, nhưng khi cầm cố người 

nhận cầm cố là anh Nguyễn Tiến D không biết tài sản cầm cố do trộm cắp mà 

có. Lẽ ra số tiền 200.000đ phải trả lại cho anh D và buộc bị cáo phải trả  anh D 

500.000đ, nhưng anh D đề nghị sung quỹ Nhà nước số tiền đang tạm giữ và 
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không buộc bị cáo phải trả số tiền bị cáo đã chi tiêu vì vậy cần sung quỹ Nhà 

nước số tiền 200.000đ đang tạm gửi tại tài khoản của Cơ qua Thi hành án dân sự 

huyện Bảo Yên, còn số tiền 500.000đ bị cáo đã chi tiêu Hội đồng xét xử không 

xem xét giải quyết.   

 Đối với Nguyễn Tiến D là người đã nhận cầm cố chiếc máy vi tính, tuy 

nhiên khi cầm cố anh D không biết đó là tài sản do bị cáo trộm cắp mà có, nên 

hành vi của anh D không cấu thành tội phạm, cơ quan điều tra không đề cập xử 

lý là đúng pháp luật.  

Đối với Nguyễn Văn Quý, là người đi cầm cố chiếc máy tính cùng bị cáo, 

do không biết việc bị cáo trộm cắp nên hành vi của anh Quý không cấu thành tội 

phạm, Cơ quan điều tra không xử lý là đúng pháp luật.  

Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Giang N phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ 

luật Hình sự 1999.  

Nghị quyết số 144/2016/QH13; khoản 3 Điều 7; điểm x khoản 1 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị cáo Trần Giang N 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo tạm giam, ngày 30/3/2017.   

2. Về vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 200.000đ (hai trăm nghìn) đồng đã 

gửi vào tài khoản tạm giữ của C ơ quan Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên số 

3949.0.1052777 tại Kho bạc Nhà nước huyêṇ Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).  

3. Về án phí: Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH quy định về 

án phí lệ phí Tòa án, bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí 

hình sự sơ thẩm 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6,7, 7a và 9 Luật thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Án xử sơ thẩm công khai bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án; người bị hại, người có quyền lợi liên quan có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án . 

 

 

  



6 

Nơi nhận: 

- TANDT Lào Cai;  

- VKSND huyện Bảo Yên; 

- VKSND tỉnh Lào Cai; 

- CA  huyện Bảo Yên;  

- THADS huyện Bảo Yên;  

- Sở tư pháp; 

- Bị cáo; Bị hại; NLQ 

- TTG Công an tỉnh Lào Cai; 

- Lưu: HS; THS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Trần Đình Tiến 

 

 

 


